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	ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
	
	Mẫu  U01-IU

	
	
	
	Ngày nhận  hồ sơ:
	

	
	
	
	Mã số đề tài:
	

	
	
	
	(Do P. QLKH ghi)


THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Tên đề tài
· Tên tiếng Việt:

· Tên tiếng Anh:

A2. Thuộc ngành/nhóm ngành

	( Khoa học Xã hội
	( Toán
	( Khoa học và Công nghệ Vật liệu

	( Khoa học Nhân văn
	( Vật lý
	( Năng lượng

	( Kinh tế, Luật
	( Hóa học và Công nghệ Hóa học
	( Điện – Điện tử

	(Quản lý
	( Sinh học và Công nghệ Sinh học
	( Cơ khí, Tự động hóa, Kỹ thuật Giao thông

	
	( Khoa học Sức khỏe
	( Công nghệ Thông tin và Truyền thông

	
	( Khoa học Trái đất và Môi trường
	( Xây dựng

( Khác:…



Chuyên ngành hẹp:…………
A3. Loại hình nghiên cứu

( Nghiên cứu cơ bản

( Nghiên cứu ứng dụng

( Nghiên cứu triển khai

A4. Thời gian thực hiện
…. tháng (kể từ khi được duyệt)
A5. Tổng kinh phí
Tổng kinh phí:…………(triệu đồng), gồm
· Kinh phí từ ĐHQT:……… …….. triệu đồng

· Kinh phí từ nguồn khác: ……….. triệu đồng

· Kinh phí từ nguồn huy động (vốn tự có và vốn khác):  …….. triệu đồng, trong đó:
Vốn tự có: ................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

Vốn khác:  ................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

Đã nộp hồ sơ đề nghị tài trợ từ nguồn kinh phí khác? (nếu có, ghi rõ tên tổ chức tài trợ)

A6. Chủ nhiệm

Học hàm, học vị, họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh: 
Nam/ Nữ: 

Số CMND: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

Mã số thuế cá nhân: 

Số tài khoản:
 Tại ngân hàng:

Địa chỉ cơ quan: 

Điện thoại: 
Email: 

Tóm tắt hoạt động nghiên cứu và đào tạo sau đại học có liên quan đến đề tài của chủ nhiệm(không quá 500 chữ)
A7. Cơ quan chủ trì

Tên cơ quan: Trường Đại học Quốc tế

Họ và tên thủ trưởng: PGS.TS. Lê Văn Cảnh
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Theo giấy uỷ quyền số: 06/UQ-ĐHQT-TCHC ngày 13/08/2018
Điện thoại: 028 37244270.............. Fax: 028 3724 4271............................

E-mail: qlkh@hcmiu.edu.vn..........................................................................

Số tài khoản: 3714.0.1069743....................Tại kho bạc Nhà nước TP. HCM 
A8. Cơ quan phối hợp thực hiện 
(Giấy xác nhận đính kèm theo mẫu quy định)
Cơ quan 1 : 

Tên cơ quan:

Họ và tên thủ trưởng:

Điện thoại: 
 Fax: 

Địa chỉ:

Cơ quan 2:


Tên cơ quan:

Họ và tên thủ trưởng: 

Điện thoại:
 Fax:

Địa chỉ:

A9. Nhân lực nghiên cứu
(Chỉ cung cấp lý lịch khoa học của thành viên chủ chốt đính kèm theo mẫu R03; đối với thành viên chủ chốt không thuộc ĐHQG-HCM thì cầnbổ sung giấy xác nhận phối hợp thực hiện theo mẫu R04-co so)
	TT
	Học hàm, học vị,

Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Phân công

Chỉ ghi số thứ tự của nội dung được phân công

	Thành viên chủ chốt 

(Thành viên chủ chốt là người có đóng góp khoa học và chủ trì hoặc đồng chủ trì một hoặc nhiều nội dung nghiên cứu; Trường hợp nghiên cứu sinh là thành viên chủ chốt thì phải ghi chữ NCS trước học vị và họ tên)

	1
	
	
	Chủ trì nội dung:  

	2
	
	
	Chủ trì nội dung:  

	3
	
	

	Chủ trì nội dung:  

	4
	
	
	Chủ trì nội dung:  

	Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên

	1
	NCS. Nguyễn A
	
	Tham gia nội dung: 

	2
	HVCH. Nguyễn B
	
	Tham gia nội dung: 

	3
	SV. Nguyễn C
	
	Tham gia nội dung: 


B. MÔ TẢ NGHIÊN CỨU
B1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước
(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu, những kết quả mới nhất có liên quan đến đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại)
B2. Ý tưởng khoa học, tính cấp thiết và tính mới
(Chỉ ra những hạn chế cụ thể trình độ KH&CN trong nước và thế giới, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải mục tiêu đặt ra của đề tài và tính cấp thiết, lợi ích của kết quả nghiên cứu đối với ngành, đối với tổ chức chủ trì, đối với xã hội)

B3. Kết quả nghiên cứu sơ khởi (nếu có) 
(Trước khi đệ trình đề cương này, nhóm nghiên cứu có thể đã thực hiện những nghiên cứu sơ khởi, nếu có thì trình bày kết quả và kỹ thuật sử dụng)
B4. Tài liệu tham khảo
(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn trong thuyết minh này)

Giới thiệu chuyên gia/nhà khoa học am hiểu đề tài này (không bắt buộc)
	TT
	Họ và tên
	Hướng nghiên cứu chuyên sâu
	Cơ quan công tác, địa chỉ
	Điện thoại, Email

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


B5. Kế hoạch và phương pháp nghiên cứu
B5.1 Mục tiêu
(Nói rõ mục tiêu khoa học/công nghệ mà đề tài hướng tới và mức độ giải quyết - Bám sát và cụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có)

B5.2 Nội dung(Liệt kê và mô tả chi tiết nội dung nghiên cứu)
Nội dung 1:
Mục tiêu nội dung 1(Bám sát và định hướng theo mục tiêu chung)
Sản phẩm khoa học dự kiến và chỉ tiêu đánh giá
Phương pháp (Mô tả chi tiết:phương pháp, quy trình chọn mẫu và cách thức thu thập số liệu có thể có; iii) lý giải việc lựa chọn của tác giả)
Phân tích và diễn giải số liệu thu được
Nội dung 2:...
Mục tiêu nội dung 1(Bám sát và định hướng theo mục tiêu chung)

Sản phẩm khoa học dự kiến và chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp (Mô tả chi tiết:phương pháp, quy trình chọn mẫu và cách thức thu thập số liệu có thể có; iii) lý giải việc lựa chọn của tác giả)

Phân tích và diễn giải số liệu thu được
B5.3Tóm tắt công việc và phân công
	Nội dung
	Kết quả khoa học cần đạt và tiêu chí đánh giá
	Nguồn nhân lực

	Nội dung 1
	
	Chủ trì:

Nguyễn A: … ngày

Tham gia:

Nguyễn B: …..ngày 

……..

	Nội dung 2
	
	

	
	
	

	...
	...
	


B5.4 Tính khả thi

a. Về nguyên vật liệu, năng lượng

	Nội dung
	TT
	Danh sách nguyên vật liệu, năng lượng cần có
	Nguồn kinh phí*

(Từ ĐHQG; từ nguồn học phí; từ cơ quan khác,..)

	Nội dung 1
	1
	
	

	
	2
	
	

	Nội dung 2
	1
	
	

	
	2
	
	


*Đối với kinh phí từ ĐHQT thì giải trình tại Phụ lục Khoản 2; Cần có minh chứng bằng văn bản đối với kinh phí từ nguồn khác.
b. Về trang thiết bị:

	Nội dung
	TT
	Danh sách thiết bị (TB) cần có 
	Khả năng huy động

	
	
	
	Hiện có tại ĐHQT
(Tại PTN/… nào?)
	Chưa có tại ĐHQT*

(Thuê ngoài; tận dụng của đối tác; mua mới từ nguồn kinh phí nào,..)

	Nội dung 1
	1
	TB1: 
	
	

	
	2
	TB2: 
	
	

	Nội dung 2

...
	1
	TB1: 
	
	

	
	2
	TB2: 
	
	


c. Về lực lượng nghiên cứu

(Nêu rõ năng lực, kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu và đối tác để khẳng định tính khả thi của từng nội dung nghiên cứu đặt ra)
	Nội dung
	Năng lực, kinh nghiệm 

của nhóm nghiên cứu
	Năng lực, kinh nghiệm 

của đối tác

	Nội dung 1
	
	

	
	
	

	...
	...
	

	
	
	

	
	
	


d. Mô tả nội dung, nhân sự  của các chuyến đi trong quá trình triển khai nghiên cứu để có cơ sở đánh giá công tác phí trong và ngoài nước

B6. Kết quả nghiên cứu

B6.1 Mô tả sản phẩm/kết quả nghiên cứu (bắt buộc)

Dạng I:Các sản phẩm mềm
(Bao gồm nhưng không giới hạn các loại sau và phải có tính mới: lý thuyết; thuật toán; phương pháp; nguyên lý ứng dụng; mô hình; tiêu chuẩn; quy phạm; bản vẽ thiết kế; quy trình; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo khoa học; tài liệu dự báo; đề án, qui hoạch; luận chứng kinh tế-kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi;phần mềm máy tính; các loại khác)

	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu đánh giá(định lượng)
	Ghi chú

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Dạng II: Các sản phẩm cứng 

(Gồm: mẫu-prototype; vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác)
	 TT
	Tên sản phẩm cụ thể và 
chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng/ 
quy mô sản phẩm 
tạo ra

	
	
	
	Chỉ tiêu đánh giá(định lượng)
	Mẫu tương tự

(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mức chất lượng các sản phẩm dạng II so với các sản phẩm tương tự trong nước và thế giới (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm)
...........................................................................................................................................................

B6.2Ấn phẩm khoa học
	TT
	Ấn phẩm dự kiến
	Số lượng
	Dự kiếnnơi công bố 

(Nhà xuất bản, tạp chí, hội nghị)

	1.
	Sách 
	
	

	1.1
	Chuyên khảo tiếng nước ngoài 
	
	

	1.2
	Chuyên khảo tiếng Việt
	
	

	2.
	Bài báo đăng tạp chí uy tín
	
	

	2.1
	Tạp chí quốc tế*
	
	 Trong đó:
00 bài SCI (kết quả của nội dung …)
00 bài SCI-E; (kết quả của nội dung …)
00 bài SSCI; (kết quả của nội dung …)
00 thuộc xếp hạng: … (kết quả của nội dung …)

	2.2
	Tạp chí trong nước
(thuộc danh mục tính điểm của các hội đồng học hàm)
	
	Kết quả của nội dung …

	3.
	Bài báo đăng hội nghị có phản biện
	
	

	3.1
	Hội nghị quốc tế
	
	Tên hội nghị:….(Kết quả của nội dung …)

	3.2
	Hội nghị trong nước
	
	Tên hội nghị:….(Kết quả của nội dung …)


* Tạp chí quốc tế:nêu IF/ xếp hạng của tạp chí dự kiến công bố kết quả để làm cơ sở xem xét đề xuất kinh phí
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
B6.3Sở hữu trí tuệ
	TT
	Hình thức đăng ký
	Số lượng
	Nội dung dự kiến đăng ký

	1
	Sáng chế
	
	Kết quả của nội dung …

	2
	Kiểu dáng công nghiệp
	
	Kết quả của nội dung …

	3
	Giải pháp hữu ích
	
	Kết quả của nội dung …

	4
	Thiết kếbố trí mạch tích hợp bán dẫn
	
	Kết quả của nội dung …

	5
	Nhãn hiệu; giống cây trồng, vật nuôi,...
	
	Kết quả của nội dung …

	6
	Bản quyền  tác giả (tác phẩm, sách/giáo trình, phần mềm...)
	
	Kết quả của nội dung …


B6.4 Đóng góp cho đào tạo
	Bậc đào tạo
	Số lượng
	Nêu rõ hoàn tất hay tham gia đào tạo tiến sỹ, công việc NCS, HVCH hay SV được giao trong đề tài
	Tiền công của NCS, HVCH, SV

(triệu đồng)

	Tiến sỹ
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	

	Đại học
	
	
	


B7. Khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu
B7.1 Khả năng ứng dụng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học & công nghệ, chính sách, quản lý… 
(Nêu những đóng góp vào lĩnh vực khoa học và công nghệ ở trong nước và quốc tế, đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước)

B7.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh, về liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, về thị trường (chỉ dành cho loại hình nghiên cứu triển khai)
B7.3 Phư​ơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu (chỉ dành cho loại hình nghiên cứu triển khai)
(Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỉ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỉ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra,…)
B8.Tổng hợp kinh phí đề nghị cấp
Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Các khoản chi phí
	Tổng kinh phí
	Từ ĐHQT
	Từ nguồn khác (ghi rõ)

	1
	Khoản 1: Tiền công lao động trực tiếp và thuê chuyên gia
	
	
	

	2
	Khoản 2: Vật tư
	
	
	

	3
	Khoản 3: Chi khác
	
	
	

	4
	Khoản 4: Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN

(Tối đa là 5% của tổng 03 khoản trên và không quá 200 triệu đồng)
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	


(*)  Theo hướng dẫn tại công văn số 1567/ĐHQG-KHCN ngày 04/9/2015 của ĐHQG-HCM 
	Ngày ......  tháng ...... năm ....
	Ngày ......  tháng ...... năm ....

	Chủ nhiệm đề tài
(Họ tên, chữ ký)

	Cơ quan chủ trì
 (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


	Ngày ......  tháng ...... năm ....
	

	Lãnh đạo Đơn vị
(Họ tên, chữ ký)
	


C. PHỤ LỤC: GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1: Tiền công lao động trực tiếp và thuê chuyên gia 

(Danh sách này được tổng hợp từ mục B5.3 và A9)

Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Từ ĐHQT
	Từ nguồn khác (ghi rõ)
	Ghi chú

	1
	Tổng hợp tiền công lao động trực tiếp
	
	
	
	Bảng 1.1

	2
	Tổng hợp tiền công thuê chuyên gia trong và ngoài nước   
	
	
	
	Bảng 1.2

	
	Cộng:
	
	
	
	


Bảng 1.1 Tổng hợp tiền công lao động trực tiếp

Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Chức danh
	Họ và tên
	Hstcn

(1)
	Số ngày

(2)
	Tổng kinh phí

(3)=(1)*(2)*Lcs
	Từ ĐHQT
	Từ nguồn khác
(ghi rõ)

	1
	Chủ nhiệm 
	
	
	
	
	
	

	2
	Thành viên thực hiện chính; 

Thư ký khoa học
	1…
	
	
	
	
	

	
	
	2….
	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	
	
	
	

	3
	Thành viên 
	…..
	
	
	
	
	

	4
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	


Bảng 1.2 Tổng hợp tiền công thuê chuyên gia trong và ngoài nước
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Họ và tên
	Nội dung công việc
	Tổng kinh phí
	Từ ĐHQT
	Từ nguồn khác (ghi rõ)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	


Khoản 2: Vật tư
Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung chi
	Tổng 

kinh phí
	Từ ĐHQT
	Từ nguồn khác (ghi rõ)

	I
	Nguyên, vật liệu
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	II
	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	Thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	

	IV
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	

	1
	Than
	
	
	

	2
	Điện
	
	
	

	3
	Xăng, dầu
	
	
	

	4
	Nhiên liệu khác
	
	
	

	5
	Nước
	
	
	

	IV
	Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	


Khoản 3. Chi khác
Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Từ ĐHQT
	Từ nguồn khác (ghi rõ

	1
	Điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	
	

	2
	Tổ chức Hội thảo khoa học trong nước
	
	
	

	3
	Tổ chức Hội thảo khoa học ngoài nước/quốc tế
	
	
	

	4
	Tham dự Hội thảo khoa học trong nước
	
	
	

	5
	Tham dự Hội thảo khoa học ngoài nước
	
	
	

	6
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn 
	
	
	

	7
	Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có)
	
	
	

	
	Cộng:
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TP.HCM, tháng …… năm 20…





Hồ sơ gồm


TT�
Tên văn bản�
Có�
Không�
�
�
Thuyết minh đề cương�
(�
(�
�
�
Lý lịch khoa học�
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Giấy xác nhận phối hợp�
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Văn bản khác�
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